
STT Tên văn bản 
Số, ngày, tháng, năm 

ban hành 

Cơ quan ban 

hành 
Nội dung Ghi chú

I

1

2

3

…

II

1

2

3

…

Danh mục các văn bản chỉ đạo, điều hành, thực hiện việc: thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp; chi trả dịch vụ môi trường rừng giai đoạn 2019-2023, 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Phụ lục 01

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện của Trung ương và địa phương trong  việc 

thực hiện giao đất, giao rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp

Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng của 

Trung ương và địa phương

(kèm theo Công văn số       /HĐND-BKTNS ngày   tháng     năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)



Diện tích 

thực phải 

hiện 

Diện 

tích đã 

đo đạc

Tỷ lệ %
Tổng diện 

tích (ha) 

năm 

2019

năm 

2020

năm 

2021

năm 

2022

năm 

2023

Tỷ lệ % 

tổng so 

với kế 

hoạch 

Tổng 

diện tích 

(ha) 

năm 

2019

năm 

2020

năm 

2021

năm 

2022

năm 

2023

Tỷ lệ % 

tổng so 

với kế 

hoạch 

1 Huyện A

2 Huyện B

3 Huyện C

…..

Phụ lục 02 

BIỂU TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI RÀ SOÁT, ĐO ĐẠC THỰC ĐỊA, LẬP BẢN ĐỒ GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

Tổng Cộng 

(kèm theo Công văn số       /HĐND-BKTNS ngày      tháng     năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)

Tổng kế hoạch thực hiện 
Đất lâm nghiệp có rừng Đất lâm nghiệp chưa có rừng

Chi tiết theo loại đất

STT Đơn vị 



Diện 

tích (ha)

Tỷ lệ 

(%)

Cộng động, 

hộ gia đình 

và cá nhân

Tổ chức
Diện 

tích (ha)

Tỷ lệ 

(%)

Cộng động, 

hộ gia đình 

và cá nhân

Tổ chức

1 Huyện A

2 Huyện B

3 Huyện C

 …..... 

 …..... 

 …..... 

KẾT QUẢ GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG, CẤP GCNQSD ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN 

(kèm theo Công văn số       /HĐND-BKTNS ngày      tháng     năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)

Tỷ lệ 

(%)

Phụ lục 03

STT Đơn vị

Số lượng chủ sử dụng 

đất, rừng

Đã cấp GCNQSD 

đất lâm nghiệp

Chia theo loại đất

Đất lâm nghiệp có rừng Đất lâm nghiệp chưa có rừng

Diện tích 

đất lâm 

nghiệp theo 

kế hoạch 

giai đoạn 

2019-2023 

phải thực 

hiện

Tổng diện 

tích đất 

lâm 

nghiệp 

phải thực 

hiện trên 

địa bàn

Diện tích 

đất lâm 

nghiệp 

theo kế 

hoạch giai 

đoạn 2019-

2023 phải 

thực hiện

Số lượng chủ sử dụng 

đất, rừng

Đã cấp 

GCNQSDĐ

Số lượng chủ sử dụng 

đất, rừng

Diện tích 

đất lâm 

nghiệp chưa 

cấp 

GCNQSDĐ 

(ha)

Kết quả thực hiện cấp GCNQSD đất lâm nghiệp

Diện 

tích (ha)

Cộng động, 

hộ gia đình 

và cá nhân

Tổ chức

Diện tích 

đất lâm 

nghiệp theo 

kế hoạch 

giai đoạn 

2019-2023 

phải thực 

hiện

Đã cấp 

GCNQSDĐ



Tổng số Năm 2019 năm 2020 năm 2021 năm 2022 năm 2023 Tổng số Năm 2019 năm 2020 năm 2021 năm 2022 năm 2023

I Tổng số

1 Huyện A

2 Huyện B

3 Huyện C

….

II Vốn tài trợ 

1 …

2 ….

Kinh phí đã cấp, bổ sung Kinh phí quyết toán 

Phụ lục 04

TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN GIAO ĐẤT, GIAO RỪNG, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỪ NĂM 2019-2023

(kèm theo Công văn số       /HĐND-BKTNS ngày      tháng     năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)

Kinh phí 

nộp trả 

theo kết 

luận 

thanh 

tra, kiểm 

toán 

Kinh phí 

còn dư
Ghi chú Hạng mục/huyệnSTT



Tổng Đặc dụng Phòng hộ sản xuất Tổng Tổ chức
Hộ gia đình, cá 

nhân
cộng đồng 

I Năm 2019
1 huyện …

2 huyện …

II Năm 2020
1 huyện …

2 huyện …

ĐVT: ha

TỔNG HỢP DIỆN TÍCH, LOẠI RỪNG, CHỦ RỪNG ĐÃ ĐƯỢC CHI TRẢ DVMTR TỪ 2019-2023

(kèm theo Công văn số       /HĐND-BKTNS ngày      tháng     năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)

Phụ lục 05

Diện tích, loại rừng Số lượng, chủ rừng

Ghi chú STT Năm/ huyện 



Kế 

hoạch 

năm

 Số đã 

thu 

 Còn 

phải thu 

Kế 

hoạch 

năm

 Số đã 

thu 

 Còn 

phải thu 

Kế 

hoạch 

năm

 Số đã 

thu 

 Còn 

phải thu 

Kế 

hoạch 

năm

 Số đã 

thu 

 Còn 

phải thu 

Kế 

hoạch 

năm

 Số đã 

thu 

 Còn 

phải thu 

Kế 

hoạch 

năm

 Số đã 

thu 

 Còn 

phải thu 

1
Thu điều phối từ Quỹ 

Việt Nam

2
Thu đơn vị sử dụng 

DVMTR nội tỉnh

-
Doanh nghiệp, Cơ sở 

sản xuất thủy điện

-
Doanh nghiệp, Cơ sở 

sản xuất  nước sạch

-
Doanh nghiệp, Cơ sở 

sản xuất công nghiệp

…………..

…………..

3 Thu khác

Phụ lục 06

STT Đơn vị

Tổng thu DVMTR giai 

đoạn 2019-2023

Trong đó

Ghi chú

Năm 2021 Năm 2022

KẾT QUẢ THU TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

(kèm theo Công văn số       /HĐND-BKTNS ngày      tháng     năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm 2023Năm 2019 Năm 2020





Số phải 

chi trả

 Số đã 

chi trả 

 Số còn 

phải chi 

trả 

Số phải 

chi trả

 Số đã 

chi trả 

 Số còn 

phải chi 

trả 

Số phải 

chi trả

 Số đã 

chi trả 

 Số còn 

phải chi 

trả 

Số phải 

chi trả

 Số đã 

chi trả 

 Số còn 

phải chi 

trả 

Số phải 

chi trả

 Số đã 

chi trả 

 Số còn 

phải chi 

trả 

Số phải 

chi trả

 Số đã 

chi trả 

 Số còn 

phải chi 

trả 

1 Tổ chức

2
Hộ gia đình, cá 

nhân

3 Cộng đồng

….........

….........

….........

….........

….........

Phụ lục 07

STT Đơn vị

Tổng chi DVMTR giai đoạn 

2019-2023

Trong đó

Ghi chú

KẾT QUẢ CHI TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

(kèm theo Công văn số       /HĐND-BKTNS ngày      tháng     năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị tính: triệu đồng

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023



I Tổng thu

1
Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

sang xây dựng công trình thủy điện

2
Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

sang xây dựng công trình công cộng

3 Lãi tiền gửi

II Tổng chi 

1
Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

sang xây dựng công trình thủy điện

2
Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

sang xây dựng công trình công cộng

3
Dự án chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 

sang xây dựng công trình kinh doanh

4
Dự án TRTT đã thực hiện từ năm trước năm 

2019 không sử dụng hết

Ghi chú

Phụ lục 08

 TÌNH HÌNH THU VÀ GIẢI NGÂN TIỀN TRỒNG RỪNG THAY THẾ 

năm … 

(kèm theo Công văn số       /HĐND-BKTNS ngày      tháng     năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên)

Đơn vị tính: đồng

STT Chỉ tiêu

Số 

lượng/ 

dự án 

Luỹ kế thực hiện từ 

đầu năm đến ngày 

31/12 hàng năm

Số thực hiện năm 

….

Diện tích 

trồng, chăm 

sóc (ha)


